SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC – TUẦN 6
MÔN ĐỊA LÍ – KHỐI 12


	NỘI DUNG

	Tên bài học/ chủ đề -
Khối lớp
	THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
	1. Tài liệu tham khảo:
· Sách giáo khoa Địa lí 12 (bản chuẩn):
Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
· Video bài giảng:
          https://youtu.be/eQHn3KdEkRI
· Tóm tắt kiến thức cần ghi nhớ (Phụ lục 1 – Đính kèm)
2. Yêu cầu:
· Học sinh ghi chép cẩn thận Phụ lục 1 vào vở.
· Trong quá trình đọc và ghi chép, nếu thắc mắc học sinh điền vào Phiếu tổng hợp thắc mắc (Phụ lục 2 – Đính kèm) và sớm liên hệ với
giáo viên để được kịp thời giải đáp

	Hoạt động 2: Kiểm
tra, đánh giá quá trình tự học.
	- Hoàn thành Phiếu học tập (Phụ lục 3 – Đính kèm), chụp và nộp lại theo yêu cầu của giáo viên.



PHỤ LỤC 1 

CHỦ ĐỀ 2: KHÍ HẬU NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA (TIẾT 1)
1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
a. Tính chất nhiệt đới.
 - Biểu hiện:
 + Tổng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm khiến cho tổng nhiệt độ và nhiệt độ trung bình năm đều cao, vượt chỉ tiêu của khí hậu nhiệt đới.
 + Nhiệt độ trung bình năm trên toàn quốc đều lớn hơn 20ºC (trừ vùng núi cao), nhiều nắng, tổng số giờ nắng tùy nơi từ 1400 - 3000 giờ / năm.
 - Nguyên nhân:
 + Vị trí nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến.
 + Hằng năm, nước ta nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn do mặt trời luôn đứng cao trên đường chân trời và ở mọi nơi trong năm đều có 2 lần mặt trời lên thiên đỉnh.
b. Lượng mưa, độ ẩm lớn.
 - Biểu hiện:
 + Lượng mưa trung bình năm dao động từ 1500 - 2000mm, những sườn đón gió biển và các khối núi cao có thể lên đến 3500 - 4000mm.
 + Độ ẩm tương đối: 80 - 100%, cân bằng ẩm luôn dương
 - Nguyên nhân: Nước ta giáp Biển Đông, Biển Đông mang đến lượng ẩm lớn, và các khối khi di chuyển qua biển mang lại cho nước ta lượng mưa lớn
c. Gió mùa:
* Gió mùa mùa đông:     
 - Thời gian: từ tháng XI - IV năm sau.
 - Nơi xuất phát và hướng gió: từ cao áp Xibia, theo hướng Đông bắc.
 - Phạm vi tác động: từ dãy Bạch Mã ra miền Bắc.
 - Tính chất: đầu mùa đông lạnh khô, nửa sau mùa đông lạnh ẩm.
 - Hệ quả: miền Bắc có mùa đông lạnh
* Gió mùa mùa hạ:
 - Thời gian: từ tháng V - X.
 - Nơi xuất phát và hướng gió: đầu mùa hạ từ cao áp Bắc Ấn Độ Dương. Cuối mùa hạ từ cao áp Cận chí tuyến Nam bán cầu, hướng Tây nam.
 - Phạm vi tác động: cả nước
 - Tính chất: Nóng ẩm
 - Hệ quả: đầu mùa hạ gây mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên, khô nóng cho Trung Bộ.Giữa và cuối mùa hạ gây mưa cho cả nước.
* Tín phong BBC (gió Mậu dịch):
Là gió thổi quanh năm nhưng bị gió mùa lấn át nên chỉ rõ rệt vào thời gian giao mùa.
* Kết luận: do tác động của gió mùa nên chế độ khí hậu nước ta có sự khác biệt rõ rệt: Miền Bắc (có 1 mùa đông và 1 mùa hạ), miền Nam (có 1 mùa khô và 1 mùa mưa), Vùng Tây Nguyên và ven biển Trung Trung Bộ có sự tương phản về mùa mưa và mùa khô.
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Phần 1: Câu hỏi 

PHỤ LỤC 3 PHIẾU HỌC TẬP

Câu 1: Loại gió thổi quanh năm ở nước ta là
A. Tây ôn đới.	B. Tín phong.	C. gió phơn.	D. gió mùa.
Câu 2: Do tác động của gió mùa Đông Bắc nên nửa đầu mùa đông ở miền Bắc nước ta thường có kiểu thời tiết
A. lạnh, ẩm.	B. ấm, ẩm.	C. lạnh, khô.	D. ấm, khô.
Câu 3: Gió mùa mùa hạ hoạt động ở đồng bằng Bắc Bộ có hướng chủ yếu là
A. tây nam.	B. đông nam.	C. đông bắc.	D. tây bắc.
Câu 4: Gió mùa đông bắc xuất phát từ
A. biển Đông.	B. Ấn Độ Dương.	C. áp cao Xibia.	 D. vùng núi cao.
Câu 5: Tính chất của gió mùa mùa hạ là
A. nóng, khô.	B. nóng, ẩm.	C. lạnh, ẩm.	D. lạnh, khô.
Câu 6: Gió mùa đông bắc gần như bị chặn lại ở dãy núi nào sau đây?
A. Tam Điệp.	B. Hoành Sơn.	C. Bạch Mã.	D. Hoàng Liên Sơn.
Câu 7: Gió mùa mùa hạ hoạt động ở nước ta vào thời gian nào sau đây?
A. Tháng 6 đến 10.	B. Tháng 8 đến 10.	C. Tháng 1 đến 12.	D. Tháng 5 đến 10.
Câu 8: Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quyết định bởi
A. ảnh hưởng của biển Đông rộng lớn.	B. ảnh hưởng sâu sắc hoàn lưu gió mùa.
C. vị trí nằm trong vùng nội chí tuyến.	D. chuyển động biểu kiến của Mặt Trời.
Câu 9: Vào mùa đông, gió mùa Đông Bắc ở miền Bắc nước ta thổi xen kẽ với
A. gió Tây ôn đới.	B. Tín phong bán cầu Bắc.
C. phơn Tây Nam.	D. Tín phong bán cầu Nam.
Câu 10: Vào đầu mùa hạ, gió mùa mùa hạ xuất phất từ đâu?
A. Áp cao bắc Ấn Độ Dương.	B. Biển Đông.
C. Áp cao cận chí tuyến bán cầu Nam.	D. Cao áp Xi bia.
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